
    TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH TIỀN GIANG    
                                                  

Bản án số: 13/2016/HSST 

Ngày: 17/6/2016 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Tuấn. 

Các Hội thẩm:  

1. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng Phòng Tài Chính – Kê Hoạch huyện Tân 

Phú Đông 

2. Bà Trần Thị Cúc, Cán bộ hưu trí 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Lƣu Duy Mạnh - Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú Đông tham gia phiên tòa: 

Ông Thạch Văn Ớn -Kiểm sát viên. 

 Ngày 17 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Thới, 

huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 10/2016/TLST- HS ngày 27/5/2016 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn B., sinh năm 1985, CMND: 311837.XXX 

-  Trú quán tại: Ấp Tân P., xã Tân T., huyện T., Tiền Giang. 

-  Nghề nghiệp: Làm thuê 

-  Trình độ học vấn: lớp 9/12 

-  Con ông Nguyễn Văn N., sinh năm 1952 và bà Võ Thị T., sinh năm 1952 

-  Vợ, con: Chưa có. 

-  Tiền sự: không;  

-  Tiền án: 01, cụ thể: Năm 2011 bị Tòa án nhân dân huyện Tân Phú Đông xử 

phạt 04 năm tù, về tội “Cố ý gây thương tích”. 

-  Bị cáo bị tạm giam từ ngày 23/01/2016. 

Ngƣời bị hại: Lê Duy M., sinh năm 1982 (Có mặt). 

Trú tại: Ấp Tân P., xã Tân T., huyện T., Tiền Giang. 

Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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1. Trần Thị S., sinh năm 1932 (Vắng mặt) 

2. Võ Thị T., sinh năm 1952 (Có mặt) 

Cùng trú tại: Ấp Tân P., xã Tân T., huyện T., Tiền Giang. 

 Ngƣời làm chứng: 

1. Trần Quốc C., sinh năm 1978 (Vắng mặt) 

2. Nguyễn Dương P., sinh năm 1980 (Vắng mặt) 

3. Mai Văn C., sinh năm 1979 (Có mặt) 

Cùng trú tại: Ấp Tân P., xã Tân T., huyện T., Tiền Giang. 

 

                                                   NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Văn B. bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú Đông truy tố 

về hành vi phạm tội như sau: 

Vào khoảng 16 giờ, ngày 04/5/2015, sau khi đã có uống rượu, bị cáo B. đi 

xem đá gà tại khu vực ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông. Lúc này có 

anh Lê Duy M. cũng đang xem đá gà tại đây. Do đã có mâu thuẩn trước với anh M., 

nên khi nhìn thấy anh M., bị cáo B. đi đến nhà của  bà Trần Thị S. cách đó khoảng 

200m mượn một con dao yếm bằng kim loại, lưỡi sắc bén dài 31cm rồi quay lại. Lúc 

này anh M. đang ngồi lắc tài xỉu, bị cáo B. cầm dao chém 01 cái trúng vào vùng đầu 

phía sau anh M. gây thương tích. Sau khi thực hiện xong, bị cáo B. cầm dao bỏ chạy 

và bỏ dao trên nóc nhà sau của bà Sáu rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Riêng anh M. 

được mọi người đưa đi cấp cứu.  

Theo gấy chứng nhận thương tích số 149/2015 ngày 08/5/2015 của Bệnh viện 

đa khoa trung tâm Tiền Giang do Bác sĩ Lê Tấn Đạt xác nhận thương tích của anh 

Lê Duy M. như sau:  

- Vết thương đỉnh chẩm phải 07cm. 

- Nứt sọ đỉnh chẩm phải. 

Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 196/2015/TgT ngày 

23/06/2015 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Tiền Giang do Giám đốc Bác sĩ 

Nguyễn Văn Minh ký, kết luận tỷ lệ thương tật hiện tại của anh Lê Duy M. như sau: 

- Sẹo vết thương chẩm phải. 

- Nứt sọ đỉnh chẩm phải. 

Tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 14%. Thương tích do vật 

sắc gây nên. Thương tích tạm thời. 
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Tại bản cáo trạng số 13/KSĐT ngày 26/5/2016 của Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Tân Phú Đông đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn B. về tội “Cố ý gây thương 

tích”, theo khoản 2 điều 104 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn B. khai nhận hành vi phạm tội mà bị cáo đã 

thực hiện đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân 

Phú Đông đã truy tố đối với bị cáo. 

Trong phần tranh luận, vị đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại 

phiên tòa có ý kiến giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn B.. Đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1 Điều 46 và điểm 

g khoản 1 Điều  48 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo từ 03 đến 04 năm tù, về tội “Cố ý 

gây thương tích”; đồng thời buộc bị cáo có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người 

bị hại và quyết định xử lý vật chứng theo qui định của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa sơ thẩm; 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố 

tụng khác. 

XÉT THẤY 

Lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Văn B. tại phiên tòa phù hợp với lời khai của 

người bị hại, lời khai của người làm chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, vật 

chứng thu giữ cùng các tài liệu và chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập có 

trong hồ sơ vụ án. Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, vào khoảng 16h ngày 

04/5/2015, bị cáo Nguyễn Văn B. đã sử dụng con dao yếm có cán và lưỡi bằng kim 

loại dài 31cm chém 01 cái trúng vào đầu của anh Lê Duy M. gây thương tích với tỷ 

lệ thương tật là 14%. Xét con dao mà bị cáo sử dụng chém anh M. là hung khí nguy 

hiểm và hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ. Do đó, bản cáo trạng của 

Viện kiểm sát và lời luận tội của kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa 

đã truy tố và đề nghị xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 2 Điều 

104 Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

Nhận thấy, về ý thức chủ quan bị cáo nhận thức được rằng, sức khỏe của con 

người là vốn quý, luôn được pháp luật B. vệ; mọi hành vi trái pháp luật gây thiệt hại 

đến sức khỏe của người khác là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Nhận 

thức được điều đó thì lẽ ra bị cáo phải biết tôn trọng, kiềm chế bản thân để cùng với 

người bị hại giải quyết mâu thuẫn giữa hai người một cách ôn hòa, phù hợp với nếp 



 4 

sống văn minh xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng, với bản tính hung hăng côn đồ, bất 

chấp các qui định của pháp luật nên đã chủ động tìm kiếm hung khí và sử dụng dao 

chém thẳng vào đầu người bị hại để trả thù. Xét hành vi phạm tội của bị cáo đã trực 

tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người bị hại được pháp luật B. vệ, gây ảnh hưởng 

xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương; nhân thân đã có tiền án nên lần phạm 

tội này thuộc trường hợp tái phạm. Vì thế, cần phải xử phạt hình phạt nghiêm khắc, 

có như vậy mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã 

hội và răn đe phòng ngừa chung. 

Song xét thấy, quá trình điều tra bị cáo và gia đình đã chủ động bồi thường chi 

phí điều trị và các chi phí khác cho người bị hại; tại phiên tòa đã thành khẩn khai 

báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử có xem xét giảm nhẹ cho bị cáo khi 

lượng hình. 

*. Về trách nhiệm dân sự:  

Tại phiên tòa, người bị hại anh Lê Duy M. yêu cầu bị cáo có nghĩa vụ bồi 

thường cho anh chi phí điều trị và các chi phí khác tổng cộng 15.000.000 đồng. Bị 

cáo B. có ý kiến chấp nhận bồi thường theo yêu cầu của anh M.. 

Xét sự thỏa thuận giữa người bị hại với bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm là tự 

nguyện, không trái với các qui định của pháp luật nên ghi nhận. 

*. Về xử lý vật chứng: Vật chứng là con dao bị cáo sử dụng làm hung khí phạm 

tội là tài sản thuộc quyền sở hữu của bà Trần Thị S.. Tại phiên tòa bà Sáu vắng mặt 

không có lý do. Thế nhưng, quá trình điều tra bà Sáu có ý kiến không yêu cầu nhận 

lại con dao, nên tịch thu tiêu hủy. Riêng số tiền 10.000.000 đồng gia đình bị cáo nộp 

tại cơ quan điều tra nhằm mục đích bồi thường cho người bị hại cần tiếp tục tạm giữ 

chi trả cho người bị hại.  

Vì  các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B. phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1 Điều 46 và điểm g khoản 1 Điều 

48 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B. 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

23/01/2016. 

* Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 41 Bộ luật hình sự và Điều 609 Bộ luật 

dân sự. 
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Ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo Nguyễn Văn B. với người bị hại Lê Duy 

M.. Buộc bị cáo Nguyễn Văn B. có nghĩa vụ bồi thường cho anh Lê Duy M. số tiền 

15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). Bị cáo và gia đình đã bồi thường 5.000.000 

đồng và nộp tại cơ quan điều tra số tiền 10.000.000 đồng nên xem như đã thi hành 

xong phần trách nhiệm dân sự. 

* Về vật chứng: Căn cứ Điều 41 Bộ luật hình sự và Điều 76 Bộ luật Tố tụng 

hình sự 

Tich thu 01 con dao bằng kim loại dài 31cm, có cán dao tròn bằng kim loại dài 

10cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 21cm, ngang 05cm, mũi dao bằng tiêu hủy. 

Chi trả anh Lê Duy M. số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) (Hiện cơ 

quan điều tra đang quản lý). 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người bị hại, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền 

Giang xét xử phúc thẩm. Riêng đối với người người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống 

đạt bản án hoặc bản án được niêm yết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        
- TAND tỉnh Tiền Giang; 

- VKSND huyện Tân Phú Đông; 

- Công an huyện Tân  Phú Đông; 

- Thi hành án hình sự; 

- Bị cáo, bị hại, người liên quan; 

- Lưu hồ sơ, AV.                                                                                             
   

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Tuấn 

 

 

 

 


